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1 Hàm Số Ứng Dụng

CÂU 1 (5,0 ĐIỂM)

1.1. Cho hàm số y = x2−3x+6
x−1

có đồ thị (C). Gọi A,B là hai điểm cực trị của đồ thị

(C) và điểm E(4; 1). Tính diện tích tam giác EAB.
1.2. Khu đất ABCD là hình chữ nhật (AB = 0, 5 km, AD = 1 km). Hồ nước hình bán
nguyệt đường kính AD. Lộ trình di chuyển: Chạy bộ A → E → F → D (trên đất),
Chèo thuyền D → G (trên hồ), Chạy bộ G → A (ven hồ). Vận tốc: vAE = vFD = 6,
vEF = 10, vthuyen = 5, vven_ho = 7. Tìm thời gian ngắn nhất.

■ Phần 1.1: Diện tích tam giác cực trị Tập xác định: D = R \ {1}. Đạo hàm:

y′ = (2x−3)(x−1)−(x2−3x+6)
(x−1)2

= x2−2x−3
(x−1)2

.

y′ = 0 ⇔ x2 − 2x− 3 = 0 ⇔

[
x = −1 ⇒ y = −5 ⇒ A(−1;−5)

x = 3 ⇒ y = 3 ⇒ B(3; 3)

Ta có E(4; 1). Các vector: A⃗B = (4; 8), A⃗E = (5; 6). Diện tích tam giác EAB tính
theo công thức toạ độ:

S =
1

2
|xA⃗ByA⃗E − xA⃗EyA⃗B| =

1

2
|4 · 6− 5 · 8| = 1

2
|24− 40| = 8.

ĐÁP SỐ 8 (đvdt)

■ Phần 1.2: Bài toán tối ưu Bước 1: Tính thời gian phần hồ (Cố định) Tam giác

ODG (O là trung điểm AD) có 3 cạnh bằng 0, 5 (km) ⇒ Tam giác đều ⇒ D̂OG = 60◦.

Góc ở tâm chắn cung GA: ĜOA = 180◦−60◦ = 120◦. Độ dài cung GA: L = R · 2π
3
= π

3

km.

Th = Tcho + Tven =
0, 5

5
+

π/3

7
= 0, 1 +

π

21
.

Bước 2: Tối ưu hoá thời gian chạy bộ Đặt hệ trục A(0; 0), D(1; 0). Gọi E(x; 0, 5) và
F (y; 0, 5) với 0 ≤ x ≤ y ≤ 1. Hàm mục tiêu:

T (x, y) =

√
x2 + 0, 52

6
− x

10︸ ︷︷ ︸
f(x)

+

√
(1− y)2 + 0, 52

6
+

y

10︸ ︷︷ ︸
g(y)

+
1

10

(Lưu ý: Đã tách y−x
10

= y
10

− x
10
). Khảo sát hàm f(t) =

√
t2+0,25

6
− t

10
. Đạo hàm bằng 0

khi t = 3
8
. Tương tự cho y, đặt u = 1 − y, ta cũng thu được kết quả tối ưu tương tự.

Giá trị nhỏ nhất phần chạy bộ: Tb =
7
30

giờ.

Tổng thời gian: Tmin = 7
30

+ 0, 1 + π
21

= 10
30

+ π
21

= 1
3
+ π

21
. ĐÁP SỐ

1
3
+ π

21
(giờ)
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2 Đại Số Quy Hoạch Tuyến Tính

CÂU 2 (4,0 ĐIỂM)

2.1. I = I0 · ad. Tại d = 1, I = 95%I0. Tính tỷ lệ I(20)/I(10).
2.2. Bài toán vẽ thiệp: Nhỏ (2h, 10k), Lớn (3h, 20k). Tổng giờ ≤ 30. Tổng thiệp ≥ 12.
Tìm phương án doanh thu cao nhất.

■ Phần 2.1 Từ giả thiết: I(1) = I0 · a = 0, 95I0 ⇒ a = 0, 95. Tỷ lệ cần tìm:

K = I0·a20
I0·a10 = a10 = (0, 95)10. ĐÁP SỐ (0, 95)10

■ Phần 2.2 Gọi x, y là số thiệp nhỏ, lớn (x, y ∈ N). Bài toán Quy hoạch tuyến tính:

Max F = 10x+ 20y với


2x+ 3y ≤ 30

x+ y ≥ 12

x, y ≥ 0

Vẽ miền nghiệm, ta tìm được các đỉnh: A(6; 6) (giao điểm hai đường thẳng). Tại A(6; 6):
F = 180. Các điểm nguyên lân cận: (7; 5) → F = 170; (8; 4) → F = 160. Vậy tối ưu

tại x = 6, y = 6. ĐÁP SỐ 6 thiệp nhỏ, 6 thiệp lớn

3 Dãy Số (Cấp Số Cộng - Cấp Số Nhân)

CÂU 3 (2,0 ĐIỂM)

Ba bạn có số kẹo lập thành CSN công bội q lẻ. Bạn nhiều nhất (Đình Bắc) cho Kiên
10, cho Sơn 8 thì thành CSC. Tìm số kẹo ban đầu của Bắc.

Gọi số kẹo ban đầu là u, uq, uq2 (q ∈ Z+, q ≥ 3, q lẻ). Lúc sau: u+ 10, uq + 8, uq2 − 18.
Điều kiện CSC: (u+ 10) + (uq2 − 18) = 2(uq + 8). Biến đổi đại số:

u(q2 − 2q + 1) = 24 ⇔ u(q − 1)2 = 24

Do q lẻ ⇒ q − 1 chẵn ⇒ (q − 1)2 ∈ {4, 16, 36, . . . }. Chỉ có (q − 1)2 = 4 là ước
của 24. ⇒ q − 1 = 2 ⇒ q = 3. Suy ra u = 6. Số kẹo của Bắc: uq2 = 6 · 9 = 54.
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ĐÁP SỐ 54 viên

4 Tổ Hợp Xác Suất

CÂU 4 (3,0 ĐIỂM)

Tập T = {1; . . . ; 10}. Chọn hai tập con A,B rời nhau, phủ kín T (A,B ̸= ∅). Tính xác
suất để S(B) ≥ 4S(A).

Tổng các phần tử của T : S(T ) = 55. Điều kiện: S(B) ≥ 4S(A) ⇔ 55 − S(A) ≥
4S(A) ⇔ 5S(A) ≤ 55 ⇔ S(A) ≤ 11. Không gian mẫu: |Ω| = 210 − 2 = 1022 (số cách
chia T thành 2 tập khác rỗng).

■ Đếm số tập con A có S(A) ≤ 11

• |A| = 1: {1} . . . {10}. Có 10 tập.

• |A| = 2: x+y ≤ 11. Liệt kê: (1; 2..10) → 9; (2; 3..9) → 7; (3; 4..8) → 5; (4; 5..7) →
3; (5; 6) → 1. Tổng: 25 tập.

• |A| = 3: x + y + z ≤ 11. {1, 2, x}(x : 3..8) → 6; {1, 3, x}(x : 4..7) → 4;
{1, 4, 5}, {1, 4, 6} → 2. {2, 3, 4}, {2, 3, 5}, {2, 3, 6} → 3; {2, 4, 5} → 1. Tổng: 16
tập.

• |A| = 4: {1, 2, 3, 4}, {1, 2, 3, 5}. Có 2 tập.

Tổng thuận lợi: 10 + 25 + 16 + 2 = 53.

P =
53

1022
.

ĐÁP SỐ
53

1022
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5 Hình Học Không Gian Oxyz

CÂU 5 (6,0 ĐIỂM)

5.1. Lăng trụ ABC.A′B′C ′, đáy vuông tại B, AB = 3a,AC = 5a. Hình chiếu A′ là
trọng tâm G. Góc ((ACC ′A′), đáy) = 60◦. Tính V và d(BN,AC).
5.2. Oxyz: A(0; 0; 8), B(4; 0; 0), C(0; 6; 0).M thoả mãnMB2+MC2 = 58. Tính AMmin.

■ 5.1. Hình không gian cổ điển BC = 4a. G là trọng tâm ∆ABC. Kẻ GK ⊥ AC.
Ta có d(B,AC) = 12a

5
⇒ GK = 4a

5
. Chiều cao h = A′G = GK tan 60◦ = 4a

√
3

5
. Thể

tích V = SABC · h = 6a2 · 4a
√
3

5
= 24a3

√
3

5
.

Khoảng cách d(BN,AC) (với N là trung điểm B′C ′): Sử dụng toạ độ hoá hoặc dựng
hình, kết quả tính toán chi tiết cho ra:

d =
24a

√
39

65
.

■ 5.2. Hình giải tích Oxyz Phương trình điểm M : MB2 +MC2 = 58 ⇔ (x− 4)2 +
· · · = 58. Rút gọn: x2 + y2 + z2 − 4x − 6y − 3 = 0. Mặt cầu tâm I(2; 3; 0), bán kính
R =

√
22 + 32 − (−3) = 4. Điểm A(0; 0; 8). Khoảng cách IA =

√
22 + 32 + 82 =

√
77.

AMmin = IA−R =
√
77− 4.

ĐÁP SỐ V = 24a3
√
3

5
; d = 24a

√
39

65
; Min=

√
77− 4

A

C

B

A′

B′

C ′

G
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